	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
	Mẫu số 10a-TCKT


BẢNG THANH TOÁN TIỀN

Họ tên người đề nghị thanh toán:

Nội dung công việc: Chi Hội đồng thông qua Đề cương luận văn Bác sĩ nội trú khóa….

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHYHN)

Họ và tên học viên:

Chuyên ngành:

Thời gian tổ chức Hội đồng:……/……/2026

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số căn cước công dân
	Chức danh
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	Chủ tịch HĐ
	500.000
	

	2
	
	
	
	Ủy viên 

thư ký
	400.000
	

	3
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	4
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	5
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	6
	
	
	
	Thư ký 

hành chính
	200.000
	

	 
	Tổng
	2.150.000
	 


Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng./

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026
	Phòng TCKT
	Trưởng Khoa/Bộ môn
	Người lập bảng


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
	Mẫu số 10a-TCKT


BẢNG THANH TOÁN TIỀN

Họ tên người đề nghị thanh toán:

Nội dung công việc: Chi Hội đồng thông qua Đề cương luận văn Thạc sĩ khóa….

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHYHN)

Họ và tên học viên:

Chuyên ngành:

Thời gian tổ chức Hội đồng:……/……/2026

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số căn cước công dân
	Chức danh
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	Chủ tịch HĐ
	500.000
	

	2
	
	
	
	Ủy viên 

thư ký
	400.000
	

	3
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	4
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	5
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	6
	
	
	
	Thư ký 

hành chính
	200.000
	

	 
	Tổng
	2.150.000
	 


Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng./

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026
	Phòng TCKT
	Trưởng Khoa/Bộ môn
	Người lập bảng


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
	Mẫu số 10a-TCKT


BẢNG THANH TOÁN TIỀN

Họ tên người đề nghị thanh toán:

Nội dung công việc: Chi Hội đồng thông qua Đề cương luận văn Chuyên khoa cấp II khóa….

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHYHN)

Họ và tên học viên:

Chuyên ngành:

Thời gian tổ chức Hội đồng:……/……/2026

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số căn cước công dân
	Chức danh
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	
	
	
	Chủ tịch HĐ
	500.000
	

	2
	
	
	
	Ủy viên 

thư ký
	400.000
	

	3
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	4
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	5
	
	
	
	Ủy viên
	350.000
	

	6
	
	
	
	Thư ký 

hành chính
	200.000
	

	 
	Tổng
	2.150.000
	 


Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng./

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026
	Phòng TCKT
	Trưởng Khoa/Bộ môn
	Người lập bảng


